	Phụ lục II

BIỂU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 NGUỒN DỰ PHÒNG CHƯA PHÂN BỔ 
THUỘC NGUỒN VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT GIAO BỔ SUNG

(Kèm theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)



	 
	 
	 
	 
	 
	Đơn vị   tính: Triệu đồng.

	STT
	Danh mục dự án 
	ĐĐXD
	Tiến độ thực hiện
	Tổng mức vốn đầu tư
	Kế hoạch 2021-2025 (NQ 40)
	Nội dung giao bổ sung
	Kế hoạch 2021-2025 sau bổ sung
	Chủ đầu tư

	
	
	
	
	
	2021-2025
	Kết dư 2016-2020
	
	2021-2025
	Kết dư 2016-2020
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	DỰ PHÒNG CHƯA PHÂN BỔ CHI TIẾT
	 
	 
	
	53.553
	
	
	53.553
	
	-

	I
	Kiến nghị phân bổ chi tiết
	 
	 
	
	
	
	
	3.800
	
	 

	 
	Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	-

	 
	Khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	Sửa chữa, cải tạo, di dời một số hạng mục của Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai
	BH
	Tối đa 3 năm
	14.990
	
	
	400
	400
	
	Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai

	 
	Văn hóa - xã hội
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	-

	 
	Dự án chuyển tiếp sang năm 2021
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	Làng Văn hóa Đồng bào Chơro xã Bảo Vinh
	LK
	2018-2023
	73.000
	
	
	2.000
	2.000
	
	UBND thành phố Long Khánh

	 
	Quốc phòng
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Dự án chuyển tiếp sang năm 2021
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	Dự án Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Định Quán
	ĐQ
	Tối đa 5 năm
	91.092
	
	
	1.400
	1.400
	
	UBND huyện Định Quán

	II
	Dự phòng chưa phân bổ
	 
	 
	
	
	
	
	49.753
	
	 


